








1. ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
OUTSTANDING ADVANTAGES

2. ỨNG DỤNG
APPLICATION

II. CHÂN KÊ MÁY GIẶT – TỦ LẠNH -MÁY LỌC NƯỚC 
STANDS FOR WASHING MACHINES, REFRIGERATORS, AND WATER PURIFIERS.

• Chịu lực vượt trội

• Chống ẩm & chống trượt

• Dễ điều chỉnh

• Thiết kế gọn gàng

• Superior load-bearing capacity

• Moisture-resistant & anti-slip

• Easy to adjust

• Compact design

Giúp nâng cao tuổi thọ thiết 
bị, bảo vệ sàn nhà khỏi ẩm 
mốc, nước đọng hay trầy 

xước.

It helps extend the lifespan 
of appliances and protects 
floors from mold, standing 

water, and scratches.

Phù hợp với mọi loại sàn: 
gạch men, sàn gỗ, bê tông, 
giúp chống trơn trượt và 

giảm rung lắc.

Suitable for all types of 
flooring: ceramic tiles, wood 
floors, concrete, providing 
anti-slip properties and 

reducing vibration.

Kê máy giặt, tủ lạnh, máy 
lọc nước trong gia đình, căn 
hộ, văn phòng, cửa hàng và 

các khu vực công cộng.

Place washing machines, 
refrigerators, and water 
purifiers in homes, 
apartments, offices, shops, 

and public areas.

Thuận tiện di chuyển và vệ 
sinh thiết bị, giữ không gian 

gọn gàng, ngăn nắp.

Convenient for moving and 
cleaning equipment, keeping 

the space neat and tidy.

SẢN PHẨM CHỦ LỰC
Main products
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THÔNG SỐ / PARAMETER CHI TIẾT / DETAIL

Nhựa + Inox + Cao su chống trượt
600 kg
10-20cm (phổ biến)
30-60 cm (có thể điều chỉnh tùy theo thiết bị)
Trắng / Xám
Chống rung, chống trượt, bảo vệ sàn, dễ vệ sinh
Máy giặt 6-18kg, tủ lạnh, máy lọc nước, thiết bị gia dụng khác

• Chất liệu
• Tải trọng tối đa
• Chiều cao điều chỉnh
• Kích thước
• Màu sắc
• Tính năng
• Ứng dụng

• Material
• Maximum Load Capacity
• Adjustable Height
• Dimensions
• Color
• Features
• Applications

Plastic + Stainless Steel + Anti-slip Rubber
600 kg
10-20 cm (common)
30-60 cm (adjustable depending on equipment)
White / Gray
Anti-vibration, anti-slip, floor protection, easy to clean
Washing machine 6-18 kg, refrigerator, water purifier, other household appliances

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
SPECIFICATIONS
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1. ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
OUTSTANDING ADVANTAGES

2. ỨNG DỤNG
APPLICATION

III. CHUYỂN HƯỚNG GIÓ
WIND DIRECTION

• Giảm tiếng ồn & bảo vệ thiết bị

• Thiết kế tiện lợi & bền bỉ

• Tối ưu hiệu suất làm mát

• An toàn & thẩm mỹ

• Noise reduction and equipment protection

• Convenient and durable design

• Optimized cooling performance

• Safe and aesthetically pleasing

Optimizing the spatial 
experience: Reducing noise, 
limiting direct drafts of wind 
against walls, balconies, or 
windows, creating a 
comfortable living and 

working environment.

Tối ưu trải nghiệm không 
gian: Giảm tiếng ồn, hạn 
chế gió thổi trực tiếp vào 
tường, ban công hoặc cửa 
sổ, tạo sự thoải mái cho 
không gian sống và làm 

việc.

Nâng cao tuổi thọ thiết bị: 
Bảo vệ cục nóng trước tác 
động môi trường, hạn chế 
mài mòn, giúp máy vận 
hành ổn định và gia tăng 

hiệu suất.

Extending equipment 
lifespan: Protecting the 
outdoor unit from environ-
mental impacts, reducing 
wear and tear, ensuring 
stable operation, and 

increasing efficiency.

Ứng dụng rộng rãi: Sử dụng 
cho các cục nóng điều hòa 
dân dụng và thương mại; 
phù hợp nhà phố, chung cư, 
văn phòng, khách sạn và 

cửa hàng.

Wide range of applications: 
Used for residential and 
commercial air conditioner 
outdoor units; suitable for 
townhouses, apartments, 
offices, hotels, and shops.

Đáp ứng tốt cho công trình 
ngoài trời: Khả năng chịu 
thời tiết cao, bảo vệ thiết bị 
trước nắng mưa, kéo dài 
tuổi thọ và đảm bảo hiệu 

quả hoạt động lâu dài.

Ideal for outdoor applica-
tions: High weather 
resistance, protecting equip-
ment from sun and rain, 
extending lifespan and 
ensuring long-term opera-

tional efficiency.

SẢN PHẨM CHỦ LỰC
Main products
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3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
SPECIFICATIONS

THÔNG SỐ / PARAMETER CHI TIẾT / DETAIL

Nhựa chịu nhiệt, bền bỉ
490mx460mmx95mm và 545mmx520mmx95mm (tùy model)
1.2KG đối với cỡ nhỏ và 1.4KG đối với cỡ to
Trắng / Xám
Hướng gió thông minh, giảm tiếng ồn, bảo vệ tường & vật dụng
Dễ dàng, không cần khoan tường
Cục nóng điều hòa dân dụng & thương mai, nhà phố, chung cư, văn phòng

• Chất liệu
• Kích thước
• Trọng lượng
• Màu sắc
• Tính năng
• Lắp đặt
• Ứng dụng

• Material
• Dimensions

• Weight
• Color
• Features
• Installation
• Applications

Heat-resistant, durable plastic
490mm x 460mm x 95mm and 545mm x 520mm x 95mm
(depending on model)
1.2KG for the small size and 1.4KG for the large size
White / Gray
Smart airflow direction, reduces noise, protects walls & furniture
Easy installation, no drilling required
Suitable for residential & commercial air conditioner outdoor units,
townhouses, apartments, and offices

MODEL

Loại nhỏ (1-2HP) / Small size (1-2HP)

Loại lớn (2-5HP) / Large size (2-5HP)

A

490

545

B

95

95

C

460

530
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4. KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
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1. ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
OUTSTANDING ADVANTAGES

2. ỨNG DỤNG
APPLICATION

IV. TRUNKING NHỰA (NẸP ỐNG ĐỒNG)
PLASTIC TRUNKING (COPPER PIPE CLIP)

• Giảm tiếng ồn & bảo vệ thiết bị

• Thiết kế tiện lợi & bền bỉ

• Tối ưu hiệu suất làm mát

• An toàn & thẩm mỹ

• Noise reduction and equipment protection

• Convenient and durable design

• Optimized cooling performance

• Safe and aesthetically pleasing

Đảm bảo an toàn sử dụng: 
Hạn chế va chạm, giảm rủi 
ro hư hỏng và nâng cao độ 
bền cho hệ thống kỹ thuật.

Ensuring safe use: Minimiz-
ing collisions, reducing the 
risk of damage, and enhanc-
ing the durability of techni-

cal systems.

Tăng tính thẩm mỹ: Giúp 
không gian gọn gàng, sạch 
sẽ hơn và mang lại vẻ đẹp 

đồng bộ cho công trình.

Enhanced aesthetics: Helps 
to make the space neater 
and cleaner, and brings a 
cohesive look to the 

building.

Bảo vệ hệ thống đường 
ống: Che giấu và bảo vệ ống 
đồng điều hòa, ống nước và 
cáp điện trong nhà ở, văn 
phòng, khách sạn và cửa 

hàng.

Pipeline protection: Conceal 
and protect copper air 
conditioning pipes, water 
pipes, and electrical cables 
in homes, offices, hotels, 

and shops.

Phù hợp nhiều loại công 
trình: Ứng dụng linh hoạt 
cho nhà phố, chung cư, văn 
phòng, khách sạn và các 
không gian thương mại 

khác.

Suitable for a wide range of 
building types: Versatile 
application for townhouses, 
apartments, offices, hotels, 
and other commercial 

spaces.

SẢN PHẨM CHỦ LỰC
Main products
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3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
SPECIFICATIONS

THÔNG SỐ / PARAMETER CHI TIẾT / DETAIL

Nhựa cao cấp, chống UV & chống cháy
75X65,100X65, 130X80, 160X120mm (tùy model)
Trắng, xám, kem
≥ 10 năm, chịu va đập & thời tiết
Bảo vệ ống đồng, gọn gàng, dễ lắp đặt & vệ sinh
Hệ thống điều hòa, ống dẫn điện, các công trình dân dụng & thương mại

• Chất liệu
• Kích thướC
• Màu sắc
• Độ bền
• Tính năng
• Ứng dụng

• Material
• Size
• Color
• Durability
• Features
• Applications

High-grade plastic, UV resistant & flame retardant
75x65, 100x65, 130x80, 160x120mm (depending on model)
White, gray, cream
≥ 10 years, impact and weather resistant
Protects copper pipes, neat, easy to install and clean
Suitable for air conditioning systems, electrical conduits, civil and
commercial construction

A. SẢN PHẨM ỐNG THẲNG
STRAIGHT PIPE PRODUCTS

4. MÃ HÀNG VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
PRODUCT CODE AND SIZE

KÝ HIỆU
SYMBOL

VT75-1

VT100-1

VT130-1

VT160-1

75 * 65mm

100 * 65mm

130 * 80mm

160 * 120mm

B

62

62

82

125

A

75

100

130

160

C

2000

2000

2000

2000

KÍCH THƯỚC
SIZE
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B. SẢN PHẨM CHỤP ÁP TƯỜNG
WALL-MOUNTED PRODUCTS

KÝ HIỆU
SYMBOL

VT75-2

VT100-2

VT130-2

VT160-2

75 * 65mm

100 * 65mm

130 * 80mm

160 * 120mm

B

65

70

95

150

A

80

107

135

170

C

180

218

235

210

KÍCH THƯỚC
SIZE

D. SẢN PHẨM NỐI VUÔNG KHÁC MẶT PHẲNG
SQUARE CONNECTORS WITH DIFFERENT PLANES

KÝ HIỆU
SYMBOL

VT75-4

VT100-4

VT130-4

VT160-4

75 * 65mm

100 * 65mm

130 * 80mm

160 * 120mm

B

70

75

105

130

A

80

110

140

170

C

105

105

175

175

KÍCH THƯỚC
SIZE
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C. SẢN PHẨM NỐI VUÔNG CÙNG MẶT PHẲNG
SQUARE CONNECTOR FOR FLAT SURFACES

KÝ HIỆU
SYMBOL

VT75-3

VT100-3

VT130-3

VT160-3

75 * 65mm

100 * 65mm

130 * 80mm

160 * 120mm

B

65

75

95

170

A

80

105

135

130

C

130

140

170

205

KÍCH THƯỚC
SIZE



F. SẢN PHẨM ỐNG MỀM
FLEXIBLE TUBE PRODUCTS

KÝ HIỆU
SYMBOL

VT75-6

VT100-6

VT130-6

VT160-6

75 * 65mm

100 * 65mm

130 * 80mm

160 * 120mm

B

62

65

85

115

A

70

100

120

150

C

640

750

780

80

KÍCH THƯỚC
SIZE

G. SẢN PHẨM NỐI ĐUÔI
TAIL CONNECTOR PRODUCT

KÝ HIỆU
SYMBOL

VT75-7 75 * 65mm

C

85

A

60

D

70

B

40

E

100

KÍCH THƯỚC
SIZE

H. SẢN PHẨM CHỤP VUÔNG TƯỜNG
SQUARE WALL-MOUNTED PRODUCT

KÝ HIỆU
SYMBOL

VT75-8

VT100-8

75 * 65mm

100 * 65mm

C

85

110

A

140

140

D

70

70

B

110

140

E

80

80

KÍCH THƯỚC
SIZE
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E. SẢN PHẨM NỐI PHẲNG
FLAT JOINT PRODUCTS

KÝ HIỆU
SYMBOL

VT75-5

VT100-5

VT130-5

VT160-5

75 * 65mm

100 * 65mm

130 * 80mm

160 * 120mm

B

70

74

95

125

A

80

110

145

170

C

65

52

80

85

KÍCH THƯỚC
SIZE



I. SẢN PHẨM LƠ 45 ĐỘ
45-DEGREE PRODUCT

KÝ HIỆU
SYMBOL

VT75-9

VT100-9

75 * 65mm

100 * 65mm

C

55

55

A

80

110

B

70

75

KÍCH THƯỚC
SIZE

J. SẢN PHẨM NỐI CHIA BA
THREE-WAY CONNECTOR PRODUCT

KÝ HIỆU
SYMBOL

VT100-10

VT130-10

VT160-10

100 * 65mm

130 * 80mm

100 * 130mm

C

140

180

210

A

110

145

170

D

170

205

255

B

70

100

130

KÍCH THƯỚC
SIZE

K. SẢN PHẨM NỐI GIẢM
SIZE OF REDUCING CONNECTOR

KÝ HIỆU
SYMBOL

VT100-11

VT130-11

VT160-11

100 về 75

130 về 100

160 về 130

C

100

130

160

A

75

100

130

D

70

95

125

B

70

75

95

E

65

80

80

KÍCH THƯỚC
SIZE
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MÁY MÓC - THIẾT BỊ
Machinery and equipment

Máy ép nhựa công suất lớn | Large capacity plastic injection molding machine

Máy ép inox – máy dập cơ
Stainless steel press - mechanical stamping machine

Máy CNC – laser fiber
CNC machine – fiber laser

Dây chuyền sản xuất đóng gói | Packaging production line

CÔNG TY TNHH TRUNKING VIỆT TIẾN
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KHÁCH HÀNG – ĐỐI TÁC
Customers - Partners

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU
CA MAU GENERAL HOSPITAL

▪ Khách hàng tiêu biểu  |  Representative customers

CÔNG TY TNHH TRUNKING VIỆT TIẾN
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▪ Đối tác tiêu biểu  |  Representative Partners

BỆNH VIỆN XÂY DỰNG BA VÌ
BA VI CONSTRUCTION HOSPITAL

KHU ĐÔ THỊ RẠCH SƠN
RACH SON URBAN AREA

KHÁCH SẠN A25
A25 HOTEL

CĂN HỘ DXH RIVERSIDE
DXH RIVERSIDE APARTMENT

TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ DEWEY
DEWEY INTERNATIONAL SCHOOL

CĂN HỘ CHUNG CƯ
APARTMENT

NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ
ELECTRONICS FACTORY

SÂN BAY LONG THÀNH
LONG THANH AIRPORT



LỢI THẾ CẠNH TRANH
Competitive Advantage

Với phương châm “Chúng tôi lấy chất lượng 
làm nền tảng, công nghệ làm động lực và uy tín 
làm tiêu chí, tạo giá trị bền vững cho khách 

hàng và thị trường.”

With the motto "We take quality as the founda-
tion, technology as the driving force and reputa-
tion as the criterion, creating sustainable value 

for customers and the market."

Chất lượng ổn định – Bảo hành rõ ràng: Áp dụng 
tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt, cùng chính 
sách bảo hành minh bạch và đáng tin cậy.

Stable quality – Clear warranty: Apply strict control standards, 
with transparent and reliable warranty policy.

Giao hàng nhanh trong 24–48h nội thành: Đáp 
ứng kịp tiến độ dự án và nhu cầu phát sinh đột 
xuất của khách hàng.

Fast delivery within 24-48 hours within the city: Respond prompt-
ly to project progress and sudden customer needs.

Gia công theo yêu cầu (OEM/ODM): Thiết kế và 
sản xuất theo thông số kỹ thuật riêng, phù hợp 
từng thị trường và ứng dụng thực tế.

OEM/ODM: Design and manufacture according to specific speci-
fications, suitable for each market and practical application.

Đội ngũ giàu kinh nghiệm: Chuyên môn cao, am 
hiểu kỹ thuật, sẵn sàng tư vấn giải pháp tối ưu.

Experienced team: Highly specialized, technically knowledgeable, 
ready to advise on optimal solutions.

Sản xuất trực tiếp – Giá xuất xưởng: Tối ưu chi 
phí và đảm bảo giá thành cạnh tranh nhờ hệ 
thống sản xuất tại nhà máy.

Direct production – Factory price: Optimize costs and ensure 
competitive prices thanks to the factory production system.

Lưu kho lớn – đáp ứng đơn hàng gấp: Nguồn 
hàng dự trữ dồi dào, đảm bảo cung ứng liên tục 
và ổn định.

Large warehouse – meet urgent orders: Abundant inventory, 
ensuring continuous and stable supply.

CÔNG TY TNHH TRUNKING VIỆT TIẾN
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CAM KẾT CỦA VIỆT TIẾN
Viet Tien's Commitment

Minh bạch – đúng tiến độ: Thực hiện giao dịch rõ ràng, quy trình minh bạch và đảm bảo tiến độ 
theo đúng thỏa thuận ban đầu.
Transparent –   on schedule: Clear transactions, transparent processes and guaranteed progress 
according to the original agreement.

Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời sản phẩm: Đồng hành cùng khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt 
vòng đời sản phẩm, kể cả sau bán hàng.
Lifetime technical support: Accompany customers and provide technical support throughout the 
product life cycle, including after-sales.

Sản phẩm chất lượng cao – bền bỉ: Cung cấp sản phẩm đạt chuẩn kỹ thuật, có độ bền lâu dài 
và ổn định trong quá trình sử dụng.
High quality and durable products: Providing products that meet technical standards, have 
long-term durability and are stable during use.

Cải tiến và nâng cấp liên tục: Không ngừng cải thiện công nghệ, thiết kế và quy trình nhằm 
mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng.
Continuous improvement and upgrading: Continuously improve technology, design and process-
es to bring higher value to customers.
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CÔNG TY TNHH TRUNKING VIỆT TIẾN
VIET TIEN TRUNKING COMPANY LIMITED

Trụ sở công ty | Company headquarters:

483 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam.
483 Dien Bien Phu, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City, 
Vietnam.

Nhà máy sản xuất | Manufacturing plant:

Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, phường Tân Đông 
Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tan Dong Hiep B Industrial Park, Tan Dong Hiep Ward, 
Ho Chi Minh City.

Hotline: 0286.660.8603 Website: viettien2k.com


